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Cán bộ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
	TT
	TTYT/

Trạm Y tế
	Họ và tên
	Địa chỉ liên lạc
	CTV đang hoạt động
	BN đang tập luyện
	Ghi chú

	
	
	
	Điện thoại di động
	Điện thoại Trạm Y tế
	
	
	

	I. A LƯỚI
	NguyễnThànhTrung
	0914.206707
	
	

	01
	A Đớt
	Hoàng Đức Bình
	01642250000
	
	
	
	

	02
	A Ngo
	Nguyễn T Minh Mẫn
	0905.999050
	
	
	
	

	03
	A Roàng
	Lê Thượng Khiêm
	01645367153
	
	
	
	

	04
	Bắc Sơn
	Hồ Quốc Hiệp
	
	054.3879616
	
	
	

	05
	Đông Sơn
	Hồ Hải Yến
	
	
	
	
	

	06
	Hồng Bắc
	Nguyễn Thị Chưng
	
	
	
	
	

	07
	Hồng Hạ
	Phan Thị Vân
	
	
	
	
	

	08
	Hồng Kim
	Dương Kim Sơn
	0914.979383
	
	
	
	

	09
	Hồng Quảng
	Hồ Văn Thành
	
	
	
	
	

	10
	Hồng Thái
	Lê Thị Trà My
	
	
	
	
	

	11
	Hồng Thủy
	Hoàng Đình Hậu
	
	
	
	
	

	12
	Hồng Thượng
	Mai Văn Vũ
	
	054.3879252
	
	
	

	13
	Hồng Trung
	Hồ Viết Quý
	
	
	
	
	

	14
	Hồng Vân
	Trần Chiến Vơi
	
	
	
	
	

	15
	Hương Lâm
	Nguyễn Quốc Hùng
	01647339845
	
	
	
	

	16
	HươngNguyên
	Trần T. Minh Nguyệt
	
	
	
	
	

	17
	Hương Phong
	Võ Thị Thu
	
	
	
	
	

	18
	Nhâm
	Nguyễn Văn Hòa
	01673050361
	
	
	
	

	19
	Phú Vinh
	Phạm Trung Sét
	
	054.3879632
	
	
	

	20
	Sơn Thủy
	Hồ Văn Ngửi
	01682813556
	
	
	
	

	21
	TT. A Lưới
	Hồ Thị Mỹ Nhung
	
	
	
	
	

	II. HƯƠNG THỦY
	Mai Thắng Oanh
	0935.813929
	
	

	01
	Dương Hòa
	Nguyễn Văn Vũ
	
	054.3855101
	
	
	

	02
	Phú Bài
	Võ Trọng Khánh
	0916.477726
	
	
	
	

	03
	Phú Sơn
	Phạm Thị Mỹ Hoa
	01699996855
	
	
	
	

	04
	Thủy Bằng
	Nguyễn Ngọc Lộc
	01206150149
	
	
	
	

	05
	Thủy Châu
	Ngô Viết Thủy
	01685251727
	
	
	
	

	06
	Thủy Dương
	Ngô Thị Thu Kim
	
	
	
	
	


	07
	Thủy Lương
	Mai Đại Nghĩa
	0914480545
	
	
	
	

	08
	Thủy Phù
	Nguyễn Thị Thanh
	01292624191
	
	
	
	

	09
	Thủy Phương
	Lê Thị Nguyệt
	01678821789
	
	
	
	

	10
	Thủy Thanh
	Trần Kim Quang
	0973845753
	
	
	
	

	11
	Thủy Vân
	Nguyễn Thị Hà My
	
	
	
	
	

	III. HƯƠNG TRÀ
	Trần Thị Bé
	0936.702627
	
	

	01
	Bình Điền
	Võ Huy Nhật Trường
	
	
	
	
	

	02
	Bình Thành
	Phan Văn Phi
	
	054.3568095
	
	
	

	03
	Hải Dương
	La Thoại Khoa
	0905.742624
	
	
	
	

	04
	Hồng Tiến
	TrươngT.MinhTrâm
	
	
	
	
	

	05
	Hương An
	Châu Văn Tân
	
	
	
	
	

	06
	Hương Bình
	Nguyễn Văn Thành
	0978.941183
	
	
	
	

	07
	Hương Chữ
	Lê Quang Tuấn
	
	
	
	
	

	08
	Hương Hồ
	Hồ Văn Tuấn
	
	054.3550148
	
	
	

	09
	Hương Phong
	Nguyễn Mân
	01689722996
	
	
	
	

	10
	Hương Thọ
	Nguyễn Thanh Minh
	0985.551143
	
	
	
	

	11
	Hương Toàn
	Ngô Thanh Tài
	
	054.3557724
	
	
	

	12
	Hương Văn
	Ngô Văn Hùng
	
	054.3557950
	
	
	

	13
	Hương Vân
	Lê Thị Hồng
	
	054.3558130
	
	
	

	14
	Hương Vinh
	Văn Nữ Tố Tâm
	
	054.3559373
	
	
	

	15
	Hương Xuân
	Võ Trần Hùng
	
	01202177259
	
	
	

	16
	TT Tứ Hạ
	Nguyễn T. Lan Anh
	
	054.3557163
	
	
	

	IV. NAM ĐÔNG
	Lê Thị Nhã Ái
	0942.440270
	
	
	
	

	01
	Hương Giang
	Bùi T. Huyền Trang
	
	
	
	
	

	02
	Hương Hòa
	Nguyễn Thị Nga
	
	054.3875548
	
	
	

	03
	Hương Hữu
	Nguyễn T. Thu Sang
	
	054.3875545
	
	
	

	04
	Hương Lộc
	Ngô Thị Trang
	
	054.3875321
	
	
	

	05
	Hương Phú
	Phan Thanh Lương
	0984.113171
	
	
	
	

	06
	Hương Sơn
	NguyễnNgọcARưng
	0972.942875
	
	
	
	

	07
	Thượng Long
	Lê Tấn Dũng
	
	054.3875477
	
	
	

	08
	Thượng Lộ
	Đặng Thị Kim Anh
	0973.994585
	054.3875547
	
	
	

	09
	Thượng Nhật
	Lê Văn Nô
	
	054.3875398
	
	
	

	10
	ThượngQuảng
	Võ Thị Trung
	
	054.3875474
	
	
	

	11
	TT Khe Tre
	Nguyễn T. Kim Diệu
	
	01689199388
	
	
	

	V. PHONG ĐIỀN
	Dương Đức Vũ
	0935.878272
	
	
	
	

	01
	Điền Hải
	Hồ Đăng Mười
	0985.296123
	
	
	
	

	02
	Điền Hòa
	Lê Xuân Kỳ
	01225521030
	
	
	
	

	03
	Điền Hương
	NguyễnT.MinhSương
	0916.767339
	
	
	
	

	04
	Điền Lộc
	Nguyễn Ngọc Toàn
	0985.221513
	
	
	
	

	05
	Điền Môn
	Nguyễn Văn Hiếu
	0935.748699
	054.3552919
	
	
	

	06
	Phong An
	Lê Thị Nhung
	0905.378511
	054.3551062
	
	
	

	07
	Phong Bình
	Nguyễn Khoa Thị Ấn
	0918.946935
	054.3553409
	
	
	

	08
	PhongChương
	Phan Thúc Lưu
	0935.180980
	054.3553563
	
	
	

	09
	Phong Hải
	Hoàng Thị Tuyền
	01674716120
	
	
	
	

	10
	Phong Hiền
	Nguyễn Thiên
	01689373367
	054.3562025
	
	
	

	11
	Phong Hòa
	Nguyễn Đăng Phong
	0905.650209
	
	
	
	

	12
	Phong Mỹ
	Lê Trường Quang
	0932.413019
	
	
	
	

	13
	Phong Sơn
	Nguyễn Thị Thanh
	0906.178469
	
	
	
	

	14
	Phong Thu
	Đỗ Thị Kim Thúy
	0906.555033
	
	
	
	

	15
	Phong Xuân
	Dương Minh Đài
	0932.408504
	
	
	
	

	16
	TTPhongĐiền
	Hà Thị Phượng
	01645671700
	
	
	
	

	VI. PHÚ LỘC
	Lê Quang Đảng
	0988.200318
	
	
	
	

	01
	TT. Lăng Cô
	Trương T. Minh Thu
	
	
	
	
	

	02
	Lộc Sơn
	Ngô Thị Tường
	
	
	
	
	

	03
	Lộc Hòa
	Lâm Huỳnh Minh Trang
	
	
	
	
	

	04
	Lộc Điền
	Võ Thị Muốn
	
	
	
	
	

	05
	Lộc An
	Trần Thị Kim Liên 
	
	
	
	
	

	06
	Lộc Bình
	Lê Ngọc Thuận
	
	
	
	
	

	07
	Vinh Hải
	Trương T Thanh Hà
	
	
	
	
	

	08
	Lộc Trì
	Trần Văn Vang
	
	
	
	
	

	09
	Xuân Lộc
	Lê Hữu Đức
	
	
	
	
	

	10
	Vinh Hiền
	Nguyễn T. Thanh Phương
	
	
	
	
	

	11
	Lộc Vĩnh
	Võ Thị Như Hảo
	
	
	
	
	

	12
	Vinh Hưng
	Nguyễn Ngọc Quý
	
	
	
	
	

	13
	Lộc Bổn
	Lâm T Minh Trang
	
	
	
	
	

	14
	TT Phú Lộc
	Nguyễn T Lệ Hằng
	
	
	
	
	

	15
	Vinh Giang
	Nguyễn T. Phương Thảo
	
	
	
	
	

	16
	Vinh Mỹ
	Trần Thị Kim Huệ
	
	
	
	
	

	17
	Lộc Tiến
	Trần Xuân Anh
	
	
	
	
	

	18
	Lộc Thủy
	Trịnh Đình Thủy
	
	
	
	
	

	VII. PHÚ VANG
	Nguyễn Như Trâm
	0935.822368
	
	
	
	

	01
	Phú Hải
	Trần Trung Chính
	
	
	
	
	

	02
	Vinh Hà
	Nguyễn QuangVinh
	
	
	
	
	

	03
	Phú An
	Nguyễn T. Thùy Trang
	
	
	
	
	

	04
	Vinh An
	Nguyễn Thị  Điệp
	
	
	
	
	

	05
	Phú Hồ
	Nguyễn Dương Thiện Quang
	
	
	
	
	

	06
	TT Thuận An
	Phạm Tăng Duyệt 
	
	
	
	
	

	07
	Phú Đa
	Lê Thị Thu Hương
	
	
	
	
	

	08
	Phú Mỹ
	Đào Hữu Cừ
	
	
	
	
	

	09
	Phú Xuân
	Nguyễn Văn Trung
	
	
	
	
	

	10
	Vinh Thái
	Trần Ngọc Quảng
	
	
	
	
	

	11
	Phú Dương
	Dương Văn Dũng
	
	
	
	
	

	12
	Phú Thanh
	Nguyễn Hoàng Vũ
	
	
	
	
	

	13
	Vinh Phú
	Chế Thị Hạnh 
	
	
	
	
	

	14
	Vinh Thanh
	Nguyễn Thị Ngâu
	
	
	
	
	

	15
	Phú Mậu
	Võ Thị Thu Thủy
	
	
	
	
	

	16
	Phú Thượng
	Hoàng Ngọc Quang
	
	
	
	
	

	17
	Vinh Xuân
	Hồ Xuân Tỉnh
	
	
	
	
	

	18
	Phú Diên
	Lê Văn Vũ
	
	
	
	
	

	19
	Phú Thuận
	Cao Thị Thu Huyền
	
	
	
	
	

	20
	Phú Lương
	Đặng T. Thanh Huyền
	
	
	
	
	

	VIII. QUẢNG ĐIỀN 
	Hồ Thị Phương Châu
	01685955991
	
	
	
	

	01
	Quảng Ngạn
	Nguyễn Thị Xê
	
	
	
	
	

	02
	Quảng Phước
	Phan Dũng
	
	
	
	
	

	03
	Quảng Thành
	Nguyễn Thị Cúc
	
	
	
	
	

	04
	Quảng  Phú
	Võ Truyền
	
	
	
	
	

	05
	TT. Sịa
	Hồ Công Hoàng
	
	
	
	
	

	06
	Quảng Vinh
	Hồ Ngọc Tùng
	
	
	
	
	

	07
	Quảng  Lợi
	Lê Thị Chuyên 
	
	
	
	
	

	08
	Quảng Thái
	Hồ Viết Hy
	
	
	
	
	

	09
	Quảng An
	Đặng Công Thìn
	
	
	
	
	

	10
	Quảng Công
	Đặng Công Hóa
	
	
	
	
	

	11
	Quảng Thọ
	Võ Sơn
	
	
	
	
	

	IX. TP. HUẾ 
	Đoàn Văn Uyển
	0916.741359
	
	
	
	

	01
	An Cựu
	Ngô Thị Diệp 
	
	
	
	
	

	02
	Vỹ Dạ
	Nguyễn T. Ánh Tuyết
	
	
	
	
	

	03
	Xuân Phú
	Lê Thị Hạnh Thảo
	
	
	
	
	

	04
	Phú Nhuận
	Nguyễn Thị Hiền 
	
	
	
	
	

	05
	Thủy Biều
	Lê Đức Hòa
	
	
	
	
	

	06
	Phước Vĩnh
	Quách Thị Anh Thư
	
	
	
	
	

	07
	An Tây
	Nguyễn Thị Hải
	
	
	
	
	

	08
	Vĩnh Ninh
	Lê Anh Duy
	
	
	
	
	

	09
	Hương Sơ
	Trương Thị Diễm Phương
	
	
	
	
	

	10
	Phú Hội
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	
	
	

	11
	An Đông
	Nguyễn Thị Vân
	
	
	
	
	

	12
	Phường Đúc
	Hồ Hoàng  Phương
	
	
	
	
	

	13
	Thủy Xuân
	Phan Văn Khánh
	
	
	
	
	

	14
	Thuận Thành
	Trần Đại Vinh
	
	
	
	
	

	15
	Thuận Hòa
	Trương Thị Hạnh
	
	
	
	
	

	16
	Hương Long
	Trần Hiếu Trứ
	
	
	
	
	

	17
	Phú Cát
	Nguyễn Thị Minh Hương
	
	
	
	
	

	18
	Tây Lộc
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	
	
	
	

	19
	Phú Hiệp
	Trần Thị Phương Anh
	
	
	
	
	

	20
	Phú Thuận
	Lê Duy Tân
	
	
	
	
	

	21
	An Hòa
	Lê Thị Loan 
	
	
	
	
	

	22
	Thuận Lộc
	Phan Văn Dũng
	
	
	
	
	

	23
	Kim Long
	Nguyễn Thị Phương Nguyên
	
	
	
	
	

	24
	Trường An
	Bùi Thị Nga
	
	
	
	
	

	25
	Phú Hòa
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	
	
	

	26
	Phú Hậu
	Ngô Thị Thiểu
	
	
	
	
	

	27
	Phú Bình
	Trương Phi Hiệp
	
	
	
	
	


	Lãnh đạo đơn vị
	Người lập


